
STT Mã số KH Họ và tên KH Số GTTT Mã số dự thưởng Giải thưởng

1 10333921 HỒNG KIM HUÔI 3xxxx6647 SL giao dịch cao nhất tuần 3

2 10472574 NGUYỄN THÁI SƠN 1xxxx5358 SL giao dịch cao nhất tuần 4

3 10397848 Nguyễn Đức Phổ 3xxxx1877 0059081 Đặc biệt tuần3

4 10459882 NGUYỄN NGỌC LỢI 2xxxx6072 0065255 Đặc biệt tuần4

5 10499133 Phạm Thị Lan Dung 0xxxx3225 0059670 Khuyến khích tuần 3

6 10468833 Lê Phương Linh 0xxxxxxx9015 0044138 Khuyến khích tuần 3

7 10364242 Trần Thị Việt Nhân 0xxxxxxx4837 0061664 Khuyến khích tuần 3

8 10426159 Đặng Thụy  Ánh Dương 0xxxx4703 0046132 Khuyến khích tuần 3

9 10268512 Phạm Hồng Thúy 2xxxx8125 0063658 Khuyến khích tuần 3

10 10324688 Phạm Huy Tạc 0xxxxxxx0541 0048127 Khuyến khích tuần 3

11 10405926 PHẠM THANH TRỌNG 2xxxx5571 0043938 Khuyến khích tuần 3

12 10393657 Nguyễn Minh Phát 0xxxxxxx0495 0050122 Khuyến khích tuần 3

13 10228309 Nguyễn Thị Chanh 1xxxx9513 0045933 Khuyến khích tuần 3

14 10322580 Mai Quỳnh Anh 0xxxx9497 0052116 Khuyến khích tuần 3

15 10336149 Trần Văn Bình 2xxxx2108 0045436 Khuyến khích tuần 3

16 10334613 Nguyễn Văn Long 2xxxx6528 0062961 Khuyến khích tuần 3

17 10201575 Vũ Hoàng Long 0xxxx0901 0047432 Khuyến khích tuần 3

18 10390152 NGUYỄN VĂN HIẾU 3xxxx4307 0053614 Khuyến khích tuần 3

19 10320134 Hoàng Mạnh Hùng 0xxxxxxx0252 0049427 Khuyến khích tuần 3

20 10238764 Đào Hồng Hạnh 0xxxx7202 0055608 Khuyến khích tuần 3

21 10417802 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 2xxxx8994 0051421 Khuyến khích tuần 3

22 10148942 Hồ Ngọc Tân 1xxxx9343 0057602 Khuyến khích tuần 3

23 10464364 Nguyễn Thanh Thảo 2xxxx2657 0053414 Khuyến khích tuần 3

24 10281237 Phạm Minh Đức 1xxxx7009 0059595 Khuyến khích tuần 3

25 10336875 Tống Thị Thu Hường 1xxxx5279 0055847 Khuyến khích tuần 3

26 10149995 Trịnh Hữu Hiền 0xxxx5172 0062027 Khuyến khích tuần 3

27 10330265 Nguyễn Trí Bảo 3xxxx2169 0057840 Khuyến khích tuần 3

28 10270229 Hoàng Thị Nga 1xxxx9757 0064021 Khuyến khích tuần 3

29 10263588 Phạm Trung Hiếu 1xxxx0796 0059833 Khuyến khích tuần 3

30 10414633 Nguyễn Thị Hoài 1xxxx6168 0044301 Khuyến khích tuần 3

31 10163828 Lê Thị Hương Trà 0xxxx3079 0061826 Khuyến khích tuần 3

32 10492614 Nguyễn Thị Mai 2xxxx3076 0046297 Khuyến khích tuần 3

33 10471406 Đoàn Lê Thanh 0xxxxxxx4292 0063821 Khuyến khích tuần 3

34 10216626 Mai Hồng Hạnh 0xxxx3550 0048291 Khuyến khích tuần 3

35 10268154 Vũ Thúy Oanh 2xxxx4784 0043497 Khuyến khích tuần 3

36 10384965 Nguyễn Minh Lâm 2xxxx8138 0051677 Khuyến khích tuần 3

37 10481628 Đỗ Thị Ngọc Anh 0xxxx2881 0047489 Khuyến khích tuần 3

38 10342918 Nguyễn Sỹ Long 0xxxx4887 0049683 Khuyến khích tuần 3

39 10458077 MAI VĂN DƯƠNG 2xxxx0742 0045494 Khuyến khích tuần 3

40 10323925 Tô Hoàng Thảo Nguyên 3xxxx0860 0053672 Khuyến khích tuần 3

41 10138026 Âu Huệ Phi 0xxxx7372 0049484 Khuyến khích tuần 3

42 10282270 Đỗ Linh Giang 0xxxx8954 0055665 Khuyến khích tuần 3

43 10002255 Nguyễn Mạnh Tân 0xxxx8953 0051478 Khuyến khích tuần 3

44 10473395 Nguyễn Văn Cường 0xxxxxxx1935 0057658 Khuyến khích tuần 3

45 10412051 PHÚC THIỆU HÙNG 0xxxx9267 0062853 Khuyến khích tuần 3

46 10427011 Đinh Đức Liêm 1xxxx1522 0047322 Khuyến khích tuần 3

47 10382308 Cù Đức Anh 2xxxx6438 0043133 Khuyến khích tuần 3

48 10323425 Trần Xuân Vũ 2xxxx2816 0049318 Khuyến khích tuần 3

49 10482086 Đỗ Công Đức 0xxxx8139 0055499 Khuyến khích tuần 3

50 10169321 Đỗ Thị Thu Thủy 0xxxx7498 0051312 Khuyến khích tuần 3
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51 10425057 Hoàng Công Trinh 2xxxx3148 0057493 Khuyến khích tuần 3

52 10258033 Phạm Xuân Vượng 0xxxx7370 0053307 Khuyến khích tuần 3

53 10125055 Trương Thị Thu Thủy 1xxxx7981 0059486 Khuyến khích tuần 3

54 10281431 Ngô Thị Duyên 1xxxx5757 0055299 Khuyến khích tuần 3

55 10319322 Nguyễn Năng Chiến 1xxxx9771 0078354 Khuyến khích tuần 4

56 10400461 Phan Thế Quảng Đức 2xxxx7189 0084665 Khuyến khích tuần 4

57 10505661 Bùi Mạnh Hòa 0xxxx4792 0068808 Khuyến khích tuần 4

58 10505480 Nguyễn Phan Việt Anh 0xxxxxxx0050 0064532 Khuyến khích tuần 4

59 10321351 Nguyễn Duy Hải 2xxxx9197 0070845 Khuyến khích tuần 4

60 10258616 Đỗ Quyền Anh 0xxxxxxx2489 0066569 Khuyến khích tuần 4

61 10277737 Huỳnh Thị Ngọc Tương Lai 3xxxx9629 0072882 Khuyến khích tuần 4

62 10424617 Bùi Thụy Trúc Giang 0xxxxxxx2883 0068605 Khuyến khích tuần 4

63 10257687 Nguyễn ánh Đăng 3xxxx5807 0074918 Khuyến khích tuần 4

64 10320592 Vũ Minh Hùng 1xxxx4065 0070642 Khuyến khích tuần 4

65 10468859 Nguyễn Đăng Sơn 2xxxx8045 0073479 Khuyến khích tuần 4

66 10287358 Hồng Kim Lá 3xxxx7292 0079790 Khuyến khích tuần 4

67 10433280 NGUYỄN THỊ OANH 1xxxx8472 0075515 Khuyến khích tuần 4

68 10315211 Phạm Thu Hiền 0xxxx3424 0081825 Khuyến khích tuần 4

69 10304536 Hoàng Diệu Thúy 0xxxx4417 0077549 Khuyến khích tuần 4

70 10200126 Đỗ Thị Thanh Nhàn 0xxxx3086 0083860 Khuyến khích tuần 4

71 10102181 Phan Vũ Minh Tuyền 0xxxx7314 0079585 Khuyến khích tuần 4

72 10449862 Nguyễn Kim Ngọc 0xxxx9815 0085896 Khuyến khích tuần 4

73 10310144 Hoàng Sỹ Đăng 2xxxx1062 0081620 Khuyến khích tuần 4

74 10168237 Hoàng Thùy Dương 0xxxx4768 0065762 Khuyến khích tuần 4

75 10136590 Vũ Đình Cường 2xxxx7870 0068370 Khuyến khích tuần 4

76 10316902 Mai Văn Minh 0xxxxxxx1492 0074682 Khuyến khích tuần 4

77 10400260 BÙI MINH DŨNG 1xxxx4517 0070406 Khuyến khích tuần 4

78 10360688 Nguyễn Nhựt Tân 3xxxx3844 0076719 Khuyến khích tuần 4

79 10301150 Lê Thị Phương Thảo 3xxxx3613 0072442 Khuyến khích tuần 4

80 10397950 Lê Hoàn Vũ 3xxxx1634 0080792 Khuyến khích tuần 4

81 10325134 Nguyễn Thanh Hải 1xxxx7623 0076515 Khuyến khích tuần 4

82 10291489 Đặng Vũ Ninh 0xxxx8386 0082828 Khuyến khích tuần 4

83 10483793 TRẦN THIỆN HÙNG 0xxxx1537 0076343 Khuyến khích tuần 4

84 10063066 Lê Thị Kiều Nga 0xxxxxxx0875 0082656 Khuyến khích tuần 4

85 10346112 Hà Văn Lộc 0xxxx8562 0066797 Khuyến khích tuần 4

86 10275163 Vũ Thanh Hiền 1xxxx0179 0084692 Khuyến khích tuần 4

87 10505809 Phạm Mạnh Hùng 2xxxx3836 0068834 Khuyến khích tuần 4

88 10240458 Nguyễn Hà Phương 0xxxx5979 0064558 Khuyến khích tuần 4

89 10235281 Đặng Hạnh Dung 0xxxxxxx7349 0070871 Khuyến khích tuần 4

90 10335706 Trịnh Duy Hân 0xxxx8110 0066594 Khuyến khích tuần 4

91 10470303 Trần Thanh Tuyên 3xxxx5041 0072907 Khuyến khích tuần 4

92 10027957 Dư Thị Kim Phương 3xxxx7508 0068630 Khuyến khích tuần 4

93 10485525 Vũ Quí Hùng 0xxxx5562 0080401 Khuyến khích tuần 4

94 10401400 Nguyễn Thụy Mai Khanh 0xxxx7515 0076124 Khuyến khích tuần 4

95 10272190 Phí Ngọc Đông 1xxxx9480 0078756 Khuyến khích tuần 4

96 10123296 Nguyễn Thị Hồng 2xxxx1087 0082436 Khuyến khích tuần 4

97 10077443 Nguyễn Ly Họa My 0xxxx0177 0078160 Khuyến khích tuần 4

98 10363327 Nguyễn Thị Thùy Liên 0xxxx0637 0084472 Khuyến khích tuần 4

99 10192637 Lê Thị Thu 1xxxx4501 0080196 Khuyến khích tuần 4

100 10173702 Nguyễn Triều Dâng 0xxxxxxx0053 0086506 Khuyến khích tuần 4

101 10367684 Vũ Thị Hồng 1xxxx4881 0082231 Khuyến khích tuần 4

102 10415664 Phạm Văn Ba 2xxxx8912 0066372 Khuyến khích tuần 4

103 10136590 Vũ Đình Cường 2xxxx7870 0072684 Khuyến khích tuần 4

104 10428115 NGUYỄN VĂN NGHĨA 1xxxx6292 0074478 Khuyến khích tuần 4


